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TÓM TẮT Gen lặn là một thành phần di truyền có ý nghĩa trong chọn tạo giống gà, đặc biệt đối 
với các tính trạng nhận dạng, kiểm soát kiểu hình đời lai và quản lý dòng nền. Bài 

tổng quan này hệ thống hóa cơ sở di truyền của gen lặn ở gà, bao gồm cơ chế biểu hiện ở 
trạng thái đồng hợp, bán hợp đối với gen liên kết giới tính và ảnh hưởng của nền di truyền, 
tương tác gen và môi trường. Các nhóm tính trạng có tiềm năng ứng dụng gồm màu lông, 
tốc độ mọc lông, kiểu vằn liên kết giới tính, màu da/chân và một số marker liên quan đến 
sức sống, khả năng thích nghi. Trong đó, các locus như TYR, K/k+ và CDKN2A/B có giá 
trị trong nhận dạng dòng, phân biệt giới tính sớm và kiểm soát tính đồng nhất của đàn F1, 
trong khi các tính trạng đa gen cần được đánh giá trong chương trình chọn giống tổng hợp. 
Bài viết cũng phân tích vai trò của chọn lọc kiểu hình, lai thử, ghi chép phả hệ, chọn lọc 
nhờ marker và chọn lọc hệ gen trong tạo và duy trì dòng nền mang alen lặn. Tại Việt Nam, 
ứng dụng gen lặn trong chọn giống gà hiện còn rất hạn chế, chủ yếu ở mức tiềm năng do 
quy mô đàn giống, dữ liệu di truyền và năng lực công nghệ gen chưa đồng bộ. Trong thời 
gian tới, cần xây dựng cơ sở dữ liệu phả hệ, kiểu hình và kiểu gen, ứng dụng marker cho 
các locus đơn gen/ít gen và gắn chọn giống thương mại với bảo tồn nguồn gen bản địa.
Từ khóa: Gen lặn, chọn giống gà, marker phân tử, dòng nền, gà bản địa.

Đặt vấn đề
Trong chọn giống gia cầm hiện đại, giá trị 
thương mại của con giống không chỉ nằm ở 
năng suất sinh trưởng, khả năng đẻ trứng hay 
chất lượng thịt, mà còn ở tính đồng nhất của 
đàn thương phẩm, khả năng truy xuất nguồn 
gốc, kiểm soát chuỗi giống và duy trì lợi thế di 
truyền của các dòng nền. Ở gà, nhiều tính trạng 
nhận dạng như màu lông, kiểu vằn, màu da, 
màu chân, kiểu mào hoặc tốc độ mọc lông có 
cơ sở di truyền rõ hơn so với các tính trạng năng 
suất phức tạp; vì vậy, chúng có thể được khai 
thác như “dấu hiệu di truyền” trong tạo dòng 
nền, kiểm tra tổ hợp lai và quản lý sản phẩm F1 
(Muir và Aggrey, 2003; Smyth, 1990).
Khái niệm “gen lặn” thường được sử dụng trong 
thực hành sản xuất giống, nhưng cần được diễn 
giải trong bối cảnh di truyền cụ thể. Một alen 

lặn thường chỉ biểu hiện kiểu hình khi ở trạng 
thái đồng hợp; đối với các gen nằm trên nhiễm 
sắc thể giới tính, alen có thể biểu hiện ở trạng 
thái bán hợp, đặc biệt ở con mái do hệ nhiễm 
sắc thể giới tính ZW ở gà. Tuy nhiên, biểu hiện 
kiểu hình của alen lặn không chỉ phụ thuộc 
vào trạng thái kiểu gen tại một locus, mà còn 
có thể chịu ảnh hưởng của tương tác gen, nền 
di truyền và điều kiện môi trường. Vì vậy, việc 
khai thác alen lặn để tạo đàn F1 đồng nhất chỉ 
có độ tin cậy cao khi các dòng bố mẹ đã được 
cố định alen mục tiêu hoặc được kiểm chứng 
bằng marker phân tử và phép lai thử.
Bài tổng quan này hệ thống hóa cơ sở di truyền 
của gen lặn ở gà, các nhóm tính trạng có thể 
khai thác trong chọn tạo giống, công nghệ tạo 
và duy trì dòng nền mang alen lặn, cũng như 
vai trò của chúng trong thương mại hóa giống 
gà. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số hướng 
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nghiên cứu và ứng dụng phù hợp với điều kiện 
Việt Nam, đặc biệt đối với gà màu, gà thả vườn 
và nguồn gen gà bản địa.

Cơ sở di truyền của gen lặn ở gà
Trong di truyền Mendel, mỗi locus có thể tồn 
tại dưới dạng hai hoặc nhiều alen khác nhau. 
Alen trội thường biểu hiện kiểu hình ở trạng 
thái đồng hợp hoặc dị hợp, trong khi alen lặn 
chỉ biểu hiện khi không có alen trội chức năng 
tương ứng. Đối với các locus trên nhiễm sắc thể 
thường, kiểu hình lặn thường xuất hiện ở trạng 
thái đồng hợp lặn. Trong chọn giống gà, nguyên 
lý này có ý nghĩa quan trọng đối với việc tạo 
dòng nền, kiểm soát kiểu hình đời lai và dự 
đoán mức độ đồng nhất của đàn thương phẩm. 
Khi các dòng bố mẹ đã được cố định alen mục 
tiêu, đời F1 có thể đạt mức đồng nhất cao về 
kiểu gen và kiểu hình mong muốn. Ngược lại, 
nếu một trong hai dòng bố mẹ còn mang trạng 
thái dị hợp, sự phân ly kiểu gen và kiểu hình ở 
đời con có thể xảy ra, làm giảm tính đồng nhất 
của sản phẩm thương mại.
Ở gà, cơ chế di truyền liên kết giới tính có 
vai trò đặc biệt do hệ nhiễm sắc thể giới tính 
là ZZ ở con trống và ZW ở con mái. Vì con 
mái chỉ mang một nhiễm sắc thể Z, các alen 
nằm trên nhiễm sắc thể này có thể biểu hiện ở 
trạng thái bán hợp. Đặc điểm này là cơ sở của 
một số hệ thống phân biệt giới tính sớm ở gà 
con, trong đó điển hình là tốc độ mọc lông liên 
kết giới tính do vùng K/k+ trên nhiễm sắc thể 
Z chi phối (Shen và cs., 2023). Tương tự, kiểu 
vằn lông liên kết giới tính liên quan đến locus 
CDKN2A/B cũng có thể được khai thác trong 
một số tổ hợp lai nhất định; tuy nhiên, hiệu quả 
nhận diện phụ thuộc vào kiểu gen của dòng bố 
mẹ, nền màu lông và sự ổn định của biểu hiện 
kiểu hình (Hellström và cs., 2010; Schwochow 
Thalmann và cs., 2017).
Về phương diện di truyền học ứng dụng, việc 
phân loại tính trạng theo mức độ chi phối của 
gen có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế chương 
trình chọn giống. Các tính trạng đơn gen hoặc ít 
gen thường có khả năng dự đoán kiểu hình cao 
hơn khi alen mục tiêu đã được xác định và kiểm 

chứng. Ví dụ, màu lông trắng lặn liên quan đến 
đột biến ở gen TYR được xem là một trường 
hợp điển hình của di truyền Mendel ở gà (Chang 
và cs., 2006; Cho và cs., 2021). Ngược lại, các 
tính trạng kinh tế quan trọng như sinh trưởng, 
năng suất trứng, sức sống, khả năng kháng bệnh 
và thích nghi nhiệt thường có bản chất đa gen, 
chịu tác động đồng thời của nhiều locus, nền di 
truyền và điều kiện môi trường. Vì vậy, đối với 
nhóm tính trạng đa gen, alen lặn hoặc marker 
liên kết cần được xem là một nguồn thông tin 
bổ trợ trong chỉ số chọn lọc tổng hợp, thay vì 
là tiêu chí đơn lẻ quyết định kết quả chọn giống 
(Goddard và Hayes, 2007; Fulton, 2020).
Từ góc độ chọn giống, giá trị ứng dụng của gen 
lặn không chỉ phụ thuộc vào bản thân alen mục 
tiêu mà còn phụ thuộc vào nền di truyền, mức 
độ cố định alen trong dòng nền và khả năng 
kiểm chứng kiểu gen. Một kiểu hình lặn có thể 
bị che khuất ở trạng thái dị hợp, hoặc bị biến đổi 
bởi tương tác với các locus khác. Do đó, việc 
khai thác gen lặn trong tạo dòng và thương mại 
hóa giống gà cần được đặt trong bối cảnh quản 
lý di truyền tổng thể, kết hợp giữa ghi chép phả 
hệ, đánh giá kiểu hình, lai thử và marker phân 
tử khi có điều kiện. Cách tiếp cận này giúp hạn 
chế nhầm lẫn giữa kiểu hình và kiểu gen, đồng 
thời nâng cao độ tin cậy khi dự đoán kiểu hình 
ở đời lai thương phẩm.

Các nhóm tính trạng có thể khai thác 
trong chọn giống gà
Các tính trạng liên quan đến màu lông là nhóm 
có nhiều bằng chứng phân tử và có giá trị nhận 
dạng rõ trong chọn giống gà. Locus TYR liên 
quan đến màu lông trắng lặn; PMEL liên quan 
đến trắng trội, Dun và Smoky; SLC45A2 liên 
quan đến locus Silver; trong khi MC1R, SOX5, 
MLPH và một số gen khác tham gia điều hòa 
tổng hợp hoặc phân bố sắc tố (Kerje và cs., 2004; 
Gunnarsson và cs., 2007; Chang và cs., 2006; 
Wang và cs., 2022). Trong chọn giống thương 
phẩm, màu lông có thể được sử dụng để nhận 
diện tổ hợp lai, đáp ứng thị hiếu gà màu và hỗ 
trợ kiểm soát tính đồng nhất của đàn. Tuy nhiên, 
cùng một kiểu hình màu lông có thể do nhiều 
locus hoặc tương tác gen tạo nên, vì vậy quan 
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sát ngoại hình cần được kết hợp với phả hệ, lai 
thử hoặc marker phân tử để xác định bản chất di 
truyền. Một số locus không mang bản chất lặn, 
như PMEL, vẫn cần được xem xét trong bài tổng 
quan này vì chúng có thể tạo kiểu hình tương tự 
hoặc tương tác với các locus lặn, dẫn đến nhầm 
lẫn khi chỉ đánh giá bằng ngoại hình.
Tốc độ mọc lông là nhóm tính trạng có giá trị 
ứng dụng trong phân biệt giới tính sớm ở gà 
con. Các kiểu hình mọc lông chậm (K) và mọc 
lông nhanh (k+) nằm trên nhiễm sắc thể Z; khi 
thiết kế đúng tổ hợp bố mẹ, gà trống và gà mái 
một ngày tuổi có thể khác nhau về chiều dài 
lông cánh. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống 
này phụ thuộc vào việc duy trì đúng kiểu gen 
của dòng bố mẹ, huấn luyện nhân viên phân 
loại và kiểm soát các yếu tố có thể gây nhầm 
lẫn kiểu hình (Shen và cs., 2023).
Một số đặc điểm nhận dạng khác như kiểu mào, 
màu da/chân, kiểu vằn lông hoặc sắc tố da có 
thể hỗ trợ nhận diện dòng/giống, kiểm tra tổ 
hợp lai và truy xuất nguồn gốc. Ví dụ, kiểu vằn 
liên kết giới tính liên quan đến CDKN2A/B có 
thể được khai thác trong một số hệ thống tự 

phân biệt giới tính, trong khi sắc tố da vàng/
trắng liên quan đến chuyển hóa carotenoid và 
nền di truyền. Tuy nhiên, các đặc điểm này 
không nên được diễn giải đơn giản như những 
tính trạng “gen lặn đơn gen”, mà cần được đánh 
giá trong mối liên hệ với nền di truyền và thiết 
kế lai cụ thể.
Đối với sức sống, khả năng thích nghi và bệnh 
lý, các bằng chứng hiện nay cho thấy phần lớn 
tính trạng có bản chất đa gen. Một số locus như 
phức hợp tương hợp mô chủ yếu (MHC) có liên 
quan đến đáp ứng miễn dịch, nhưng hiệu quả 
phụ thuộc vào mầm bệnh, môi trường và nền 
di truyền. Vì vậy, marker liên quan đến nhóm 
tính trạng này nên được sử dụng như nguồn 
thông tin bổ trợ trong chương trình chọn giống 
tổng hợp, kết hợp với ghi chép năng suất, dữ 
liệu dịch tễ, phả hệ và thông tin genome (Muir 
và Aggrey, 2003; Fulton, 2006; Fulton, 2020). 
Một số nhóm tính trạng/locus có tiềm năng ứng 
dụng trong chọn giống gà được tóm tắt ở Bảng 
1, trong đó cần lưu ý sự khác biệt giữa các locus 
đơn gen/ít gen và các marker liên quan đến tính 
trạng đa gen.

Bảng 1. Một số nhóm tính trạng/locus di truyền có tiềm năng ứng dụng trong chọn giống gà

Nhóm tính trạng/
locus

Cơ chế/kiểu  
di truyền Ứng dụng Hạn chế Yêu cầu  

kiểm chứng

TYR - trắng lặn Tự nhiễm sắc thể, 
lặn

Tạo nền trắng lặn, 
kiểm soát màu F1

Có thể bị che bởi 
locus khác Marker TYR, lai thử

PMEL - trắng trội/
Dun/Smoky

Tự nhiễm sắc thể, 
trội/alen đa dạng

Kiểm soát màu 
trắng/nhạt

Không phải gen lặn; 
dễ nhầm với trắng 
lặn

Marker PMEL

K/k+ - mọc lông Liên kết Z; K chậm, 
k+ nhanh

Phân biệt giới tính 
sớm

Cần tổ hợp bố mẹ 
đúng

Marker vùng K, kiểm 
tra gà 1 ngày tuổi

CDKN2A/B - vằn liên 
kết giới tính

Liên kết Z, phụ 
thuộc nền màu

Nhận dạng giới 
tính/dòng trong 
một số tổ hợp

Không phù hợp mọi 
nền màu

Marker và thử 
nghiệm tổ hợp

MHC/marker sức 
sống

Đa gen, tương tác 
môi trường

Hỗ trợ chọn sức 
khỏe, thích nghi

Không quyết định 
đơn lẻ

Dữ liệu dịch tễ, 
genome, thử 
nghiệm hiện trường

Công nghệ tạo và duy trì dòng nền 
mang gen lặn
Tạo và duy trì dòng nền mang gen lặn có thể 
thực hiện bằng các phương pháp truyền thống 
như lai gần có kiểm soát, chọn lọc kiểu hình, lai 

thử và ghi chép phả hệ. Lai gần giúp tăng tỷ lệ 
đồng hợp, nhưng đồng thời làm tăng nguy cơ 
suy giảm sức sống do cận huyết. Vì vậy, chương 
trình tạo dòng nền cần duy trì quy mô quần thể 
phù hợp, kiểm soát hệ số cận huyết, loại thải cá 
thể mang bất lợi nghiêm trọng và bảo tồn đủ số 



5Vai trò của gen lặn trong chọn tạo và thương mại hóa  giống gà: Cơ sở di truyền và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Chăn nuôi và Thú y - Số 1 (6/2026): 2 - 9

gia đình trong đàn hạt nhân. Phép lai thử vẫn 
có giá trị thực tiễn, đặc biệt khi marker phân tử 
chưa sẵn có hoặc khi cần kiểm chứng tương tác 
giữa alen mục tiêu với nền di truyền.
Công nghệ phân tử cho phép nâng cao độ chính 
xác và rút ngắn thời gian chọn lọc. Chọn lọc nhờ 
marker (marker-assisted selection, MAS) phù hợp 
với các tính trạng đơn gen hoặc ít gen như TYR, 
PMEL hoặc K/k+. Genotyping SNP, giải trình tự 
thế hệ mới và cơ sở dữ liệu biến dị genome giúp 
xác định kiểu gen ở giai đoạn sớm, hạn chế sai chọn 
do kiểu hình bị che khuất hoặc biểu hiện muộn. Đối 
với các tính trạng đa gen, chọn lọc hệ gen (genomic 
selection, GS) có lợi thế hơn MAS đơn marker vì 
khai thác đồng thời thông tin của nhiều marker trên 
toàn genome (Goddard và Hayes, 2007; Fulton, 
2020; Tan và cs., 2022).
Về nguyên tắc, quy trình tạo dòng nền mang 
alen lặn cần bắt đầu từ xác định mục tiêu thị 

trường và locus cần khai thác; lựa chọn nguồn 
vật liệu có giá trị di truyền và thích nghi; kiểm 
tra kiểu gen bằng marker hoặc lai thử; tạo và 
duy trì các gia đình đồng hợp lặn có kiểm soát 
cận huyết; lai với dòng đối ứng đã được kiểm 
chứng; đánh giá F1 về kiểu hình, năng suất, độ 
đồng đều và sức sống; kiểm tra phân ly F2 khi 
cần đánh giá khả năng duy trì hoặc bảo vệ tổ 
hợp lai; đồng thời lưu trữ dữ liệu phả hệ, kiểu 
gen và năng suất để cải tiến liên tục. Các công 
nghệ chỉnh sửa gen như CRISPR/Cas9 có giá 
trị trong nghiên cứu chức năng gen, nhưng chưa 
nên được xem là hướng ứng dụng thương mại 
phổ biến trong chọn giống gà khi còn phụ thuộc 
vào khung pháp lý, an toàn sinh học và mức 
độ chấp nhận của thị trường. Sự khác biệt giữa 
phương pháp truyền thống và công nghệ phân 
tử trong tạo dòng mang alen lặn được khái quát 
ở Bảng 2.

Bảng 2. So sánh phương pháp truyền thống và công nghệ phân tử trong tạo dòng mang alen lặn

Tiêu chí Truyền thống Công nghệ phân tử Khuyến nghị

Cơ sở chọn lọc Kiểu hình, phả hệ, lai thử Marker, SNP, WGS/NGS Kết hợp cả hai

Thời gian Dài, cần nhiều thế hệ Rút ngắn do biết kiểu gen sớm Ưu tiên marker với locus 
đơn gen

Độ chính xác Phụ thuộc biểu hiện kiểu hình Cao nếu marker nhân quả/liên 
kết chặt Xác nhận bằng F1/F2

Chi phí Thấp lúc đầu, cao do nuôi thử Chi phí xét nghiệm nhưng giảm 
sai chọn Tối ưu theo quy mô đàn

Rủi ro Cận huyết, nhầm kiểu gen Marker không phù hợp nền di 
truyền

Theo dõi đa dạng và kiểm 
tra định kỳ

Ứng dụng trong thương mại hóa 
giống gà
Một hướng ứng dụng trực tiếp của alen lặn 
trong thương mại hóa giống gà là hỗ trợ kiểm 
soát tính đồng nhất của đàn F1. Khi dòng nền 
mang kiểu gen lặn đã được cố định và dòng 
đối ứng đã được kiểm chứng về kiểu gen, sản 
phẩm thương phẩm có thể đạt mức đồng nhất 
cao hơn về màu lông, đặc điểm nhận dạng 
hoặc tốc độ mọc lông. Tính đồng nhất này có ý 
nghĩa trong chuẩn hóa quản lý đàn, nhận diện 
sản phẩm, kiểm tra tổ hợp lai và giảm rủi ro 
nhầm lẫn trong chuỗi sản xuất giống. Đây là 

một trong những cơ sở di truyền được khai 
thác trong các hệ thống lai nhiều dòng ở gia 
cầm, mặc dù cấu trúc dòng và tổ hợp alen cụ 
thể thường phụ thuộc vào mục tiêu chọn giống 
của từng chương trình.
Ở góc độ thương mại giống, việc kiểm soát các 
alen lặn trong dòng nền có thể góp phần duy 
trì lợi thế di truyền của tổ hợp lai. Khi đàn F1 
được nhân tiếp qua F1 × F1, các alen có thể tái 
tổ hợp và phân ly ở F2, làm cho kiểu hình và 
năng suất khó duy trì ổn định như tổ hợp F1 
ban đầu, đặc biệt khi tính trạng chịu ảnh hưởng 
của nhiều locus. Cơ chế phân ly này không 
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thay thế bảo hộ pháp lý về giống, nhưng có 
thể làm giảm khả năng tái tạo ổn định tổ hợp 
thương mại từ đàn F1. Do đó, ứng dụng gen 
lặn trong thương mại hóa giống cần gắn với 
quản lý dòng giống, minh bạch thông tin sản 
phẩm, bảo hộ giống hợp pháp và trách nhiệm 
bảo tồn nguồn gen.
Trong bối cảnh Việt Nam, gà màu và gà thả 
vườn có thị hiếu rõ về màu lông, màu chân, chất 
lượng thịt và khả năng thích nghi. Vì vậy, định 
hướng phù hợp không phải là thay thế giống 
bản địa bằng dòng ngoại, mà là xây dựng dòng 

nền nội địa hoặc dòng lai nền có kiểm soát, 
vừa khai thác các đặc điểm nhận dạng được thị 
trường chấp nhận, vừa cải thiện năng suất và 
duy trì đa dạng di truyền. Các nghiên cứu về gà 
Việt Nam cho thấy nguồn gen bản địa có tính đa 
dạng và cấu trúc di truyền đáng chú ý, cần được 
khai thác theo hướng bền vững thay vì sử dụng 
ngắn hạn (Berthouly và cs., 2009; Berthouly-
Salazar và cs., 2010; Ngo Thi Kim Cuc và cs., 
2025). Nguyên lý tạo đàn F1 đồng nhất từ dòng 
nền đồng hợp lặn và hiện tượng phân ly ở F2 
được minh họa ở Hình 1.

×Dòng mái nền đồng hợp 
lặn kiểu gen aa

Dòng trống alen trội đã  
cố định kiểu gen aa

tự phối hoặc lai F1 × F1

F1: 100% Aa kiểu hình  
đồng nhất theo alen  

trội/bổ trợ

F2: 1AA :2 Aa : 1 aa  
phân ly kiểu hình  

↓ giảm đồng nhất thương phẩm

Điều kiện: alen mục tiêu cần được cố định hoặc kiểm chứng kiểu gen; biểu hiện có thể phụ thuộc nền di truyền

Hình 1. Sơ đồ lai dòng mái đồng hợp lặn với dòng trống mang alen trội đã cố định và cảnh báo phân ly F2

Thực tiễn và triển vọng ứng dụng tại 
Việt Nam
Ở Việt Nam, nhu cầu phát triển giống gà màu, 
gà thả vườn và gà bản địa cải tiến còn lớn, đặc 
biệt đối với các tính trạng được thị trường quan 
tâm như màu lông, màu chân, chất lượng thịt, 
sức sống và khả năng thích nghi. Tuy nhiên, 
việc khai thác gen lặn như một công cụ chọn 
giống có kiểm soát hiện còn rất hạn chế, gần 
như chưa được triển khai thành các chương 
trình chọn giống thương mại dựa trên marker 
phân tử hoặc xác định kiểu gen. Trong thực tiễn, 
phần lớn cơ sở giống vẫn chủ yếu dựa vào chọn 
lọc kiểu hình, kinh nghiệm phối giống, theo dõi 
năng suất và đánh giá khả năng thích nghi qua 
các thế hệ. Một số tính trạng nhận dạng có thể 

liên quan đến alen lặn hoặc gen liên kết giới 
tính như màu lông, kiểu vằn, màu chân và tốc 
độ mọc lông có thể đã được sử dụng gián tiếp 
trong chọn lọc, nhưng việc kiểm chứng bằng 
marker, lai thử có thiết kế hoặc dữ liệu phả hệ 
đầy đủ còn chưa phổ biến.
Thực trạng này liên quan đến nhiều yếu tố, 
trong đó quan trọng nhất là yêu cầu cao về kỹ 
thuật và tổ chức đàn giống. Ứng dụng gen lặn 
không chỉ dựa vào quan sát kiểu hình, mà cần 
xác định chính xác kiểu gen, cố định alen mục 
tiêu trong dòng nền, kiểm soát giao phối và 
đánh giá mức phân ly ở các thế hệ sau. Quy 
trình này đòi hỏi đàn hạt nhân đủ quy mô, hệ 
thống ghi chép phả hệ chặt chẽ, năng lực xét 
nghiệm di truyền và nhân lực chuyên môn về 
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di truyền chọn giống. Trong khi đó, nhiều đơn 
vị sản xuất giống gà trong nước có quy mô nhỏ 
đến trung bình, chủ yếu cung cấp giống cho thị 
trường nội địa, nên mức đầu tư cho công nghệ 
gen, cơ sở dữ liệu di truyền và kiểm soát dòng 
thuần còn hạn chế.

Một tồn tại khác là thiếu cơ sở dữ liệu đồng bộ 
về kiểu hình, phả hệ, kiểu gen và năng suất của 
các dòng gà nội, gà màu và gà lai đang được sử 
dụng trong sản xuất. Điều này làm hạn chế khả 
năng xác định cá thể mang alen lặn, dự đoán kết 
quả lai và kiểm soát tính đồng nhất của đàn F1. 
Ngoài ra, nhiều đặc điểm như màu lông, màu 
chân, kiểu vằn hoặc tốc độ mọc lông có thể chịu 
ảnh hưởng của nhiều locus, tương tác gen và 
nền di truyền khác nhau. Do đó, nếu chỉ dựa 
vào ngoại hình, việc chọn lọc có thể dẫn đến 
nhầm lẫn giữa kiểu hình và kiểu gen, đặc biệt 
khi alen lặn tồn tại ở trạng thái dị hợp nhưng 
không biểu hiện. Việc cố định alen lặn trong 
quần thể nhỏ cũng có thể làm tăng nguy cơ cận 
huyết nếu không kiểm soát tốt cấu trúc gia đình 
và đa dạng di truyền.

Trong thời gian tới, ứng dụng gen lặn trong chọn 
giống gà tại Việt Nam cần được phát triển theo 
lộ trình từng bước, phù hợp với điều kiện sản 
xuất và năng lực của các cơ sở giống. Trước hết, 
cần xây dựng cơ sở dữ liệu phả hệ, kiểu hình và 
mẫu sinh học cho các dòng gà nội, gà màu chủ 

lực; đồng thời chuẩn hóa việc ghi nhận các tính 
trạng nhận dạng như màu lông, màu chân, kiểu 
lông, tốc độ mọc lông và các chỉ tiêu năng suất 
chính. Trên cơ sở đó, có thể lựa chọn một số 
locus đơn gen hoặc ít gen có giá trị thực tiễn để 
kiểm tra bằng marker phân tử, kết hợp với lai 
thử, đánh giá F1/F2 và theo dõi năng suất trong 
điều kiện sản xuất. Ở giai đoạn dài hạn, cần tăng 
cường liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại 
học và doanh nghiệp giống nhằm xây dựng đàn 
hạt nhân có quản lý di truyền, kiểm soát cận 
huyết, đánh giá đa vùng sinh thái và phát triển 
các tổ hợp lai phù hợp với thị trường gà màu, 
gà thả vườn.

Như vậy, ứng dụng gen lặn trong chọn giống 
gà tại Việt Nam hiện vẫn chủ yếu ở mức tiềm 
năng, chưa phổ biến trong sản xuất giống 
thương mại. Tuy nhiên, nếu được triển khai 
trên nền tảng dữ liệu di truyền đầy đủ, công 
nghệ marker phù hợp, đàn hạt nhân được quản 
lý tốt và có sự phối hợp giữa nghiên cứu với 
doanh nghiệp, hướng tiếp cận này có thể góp 
phần kiểm soát kiểu hình F1, nhận diện dòng 
giống, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và nâng 
cao giá trị thương mại của các giống gà trong 
nước. Trên cơ sở điều kiện sản xuất giống tại 
Việt Nam, lộ trình chọn tạo và kiểm soát dòng 
nền mang gen lặn có thể được triển khai theo 
các bước khái quát ở Hình 2.

1. Mục tiêu 
thị trường, tính trạng  

và tiêu chí chọn

8. Thương mại 
sản phẩm F1,  

bảo hộ và hậu kiểm

2. Vật liệu 
giống nội/nhập 
quần thể đủ lớn

7. Đánh giá F2 
phân ly, ổn định, 

truy xuất nguồn gốc

4. Dòng nền 
cố định alen lặn,  

kiểm soát cận huyết

5. Đàn hạt nhân 
duy trì sinh sản, 
sức sống, dữ liệu

3. Kiểu gen 
marker SNP/PCR, 

lai thử, phả hệ

6. Lai thử F1 
đồng nhất kiểu hình, 
năng suất, thích nghi

Dữ liệu kiểu hình - kiểu gen - phả hệ được cập nhật liên tục để kiểm soát cận huyết, sai lệch di truyền và chất lượng con giống

Hình 2. Quy trình chọn tạo và kiểm soát dòng nền mang gen lặn từ nguồn vật liệu đến sản phẩm thương mại
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Kết luận và khuyến nghị
Gen lặn là một thành phần di truyền có giá trị 
trong chọn tạo và thương mại hóa giống gà, đặc 
biệt đối với các tính trạng nhận dạng, kiểm soát 
kiểu hình F1, phân biệt giới tính sớm và duy trì 
lợi thế di truyền của tổ hợp lai. Tuy nhiên, hiệu 
quả ứng dụng phụ thuộc vào mức độ cố định 
alen mục tiêu trong dòng nền, độ chính xác của 
kiểm chứng kiểu gen, khả năng kiểm soát cận 
huyết và kết quả đánh giá toàn diện về năng 
suất, sức sống, tính đồng đều và khả năng thích 
nghi. Việc ngoại suy từ một locus đơn gen sang 
các tính trạng đa gen cần được thực hiện thận 
trọng và dựa trên dữ liệu thực nghiệm phù hợp.
Đối với Việt Nam, ứng dụng gen lặn trong chọn 
giống gà hiện vẫn chủ yếu ở mức tiềm năng, 
chưa phổ biến trong sản xuất giống thương mại. 
Vì vậy, hướng tiếp cận phù hợp là xây dựng 
từng bước cơ sở dữ liệu phả hệ, kiểu hình và 
kiểu gen cho các dòng gà nội, gà màu và gà 
thả vườn chủ lực; ưu tiên chọn lọc nhờ marker 
đối với các locus đơn gen hoặc ít gen có giá trị 
nhận dạng, phân biệt giới tính hoặc kiểm soát 
kiểu hình; đồng thời từng bước phát triển chọn 
lọc hệ gen cho các tính trạng năng suất và thích 
nghi. Các chương trình tạo dòng nền cần được 
thiết kế với quy mô quần thể phù hợp, kiểm 
soát cận huyết, đánh giá F1/F2 trước thương 
mại hóa và gắn với bảo tồn nguồn gen bản địa. 
Sự phối hợp giữa viện nghiên cứu, trường đại 
học và doanh nghiệp giống sẽ là điều kiện quan 
trọng để chuyển hướng tiếp cận này từ tiềm 
năng nghiên cứu sang ứng dụng thực tiễn trong 
sản xuất giống gà tại Việt Nam.
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ABSTRACT

The role of recessive genes in chicken breeding and breed commercialization: genetic basis and 
prospects for application in Vietnam

Recessive genes represent an important genetic component in chicken breeding, particularly for morphological 
identification traits, control of hybrid phenotypes and management of breeding lines. This review summarizes the 

genetic basis of recessive genes in chickens, including their expression in homozygous states, hemizygous expression 
of sex-linked genes, and the influence of genetic background, gene interaction and environmental conditions. Trait 
groups with potential applications include plumage colour, feathering rate, sex-linked barring, skin or shank colour, 
and markers associated with viability and adaptation. Loci such as TYR, K/k+ and CDKN2A/B are relevant for line 
identification, early sexing and improving phenotypic uniformity in F1 populations, whereas polygenic traits should 
be considered within integrated breeding programmes rather than through single-marker selection. The review also 
discusses the roles of phenotypic selection, test crossing, pedigree recording, marker-assisted selection and genomic 
selection in developing and maintaining base populations carrying recessive alleles. In Vietnam, the application of 
recessive genes in chicken breeding remains very limited and is largely at a potential stage because of constraints 
in breeding population size, standardized genetic data and molecular technology capacity. Future research should 
prioritize the development of integrated pedigree, phenotype and genotype databases, the application of markers 
for monogenic or oligogenic loci, and the linkage between commercial breeding and sustainable conservation of 
indigenous chicken genetic resources.
Keywords: recessive gene, chicken breeding, molecular marker, breeding line, indigenous chicken 


